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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 07/10/2026                Phòng: 208 Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216640434 Nguyễn Thành An JOU 335 C K30VTD Nợ HP

2 30208120724 Phạm Thị Lan Anh JOU 335 C K30VTD Nợ HP

3 30206624376 Trần Ngọc Ánh JOU 335 C K30VTD

4 30208226106 Trần Thị Minh Ánh JOU 335 C K30VTD

5 30212730218 Nguyễn Vi Vũ Bảo JOU 335 C K30VTD

6 30216621723 Lê Vũ Bảo JOU 335 C K30VTD

7 30216650574 Triệu Tấn Thiên Bảo JOU 335 C K30VTD

8 30204963546 Phạm Minh Châu JOU 335 C K30VTD

9 30216655109 Đỗ Á Châu JOU 335 C K30VTD

10 30214834353 Nguyễn Quang Chinh JOU 335 C K30VTD Nợ HP

11 30206659423 Lê Thị Thanh Đà JOU 335 C K30VTD

12 30216649329 Nguyễn Tiến Đạt JOU 335 C K30VTD

13 30216643893 Huỳnh Phạm Duy JOU 335 C K30VTD

14 30206621563 Trần Thị Quỳnh Giang JOU 335 C K30VTD

15 30208362979 Hoàng Hương Giang JOU 335 C K30VTD

16 30206659454 Võ Bảo Hân JOU 335 C K30VTD

17 30216623269 Trần Quang Hào JOU 335 C K30VTD

18 30206640166 Võ Thị Bích Hậu JOU 335 C K30VTD

19 30216648248 Nguyễn Thanh Hậu JOU 335 C K30VTD

20 30206640279 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu JOU 335 C K30VTD

21 29212753294 Lê Hữu Hoàng JOU 335 C K30VTD

22 30206652597 Đèo Thị Thiên Hương JOU 335 C K30VTD

23

24

25

26

27

28

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 335 (C-I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo In  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 335
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 335 (C-I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo In  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 335

Thời gian:  13h30 - 07/10/2026                Phòng: 209 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206655174 Lê Thị Thanh Hương JOU 335 C K30VTD

2 30206664829 Trương Thị Hương JOU 335 C K30VTD Nợ HP

3 29216636271 Huỳnh Bá Nhật Huy JOU 335 C K29VTD

4 31203780219 Nguyễn Thị Khánh Huyền JOU 335 C K31VTD Nợ HP

5 30211130942 Võ Lê Anh Kha JOU 335 C K30VTD

6 30216623594 Trần Nam Khánh JOU 335 C K30VTD

7 30206655190 Trần Lê Nguyên Kim JOU 335 C K30VTD

8 30206659499 Trương Thị Thanh Lệ JOU 335 C K30VTD

9 30206651027 Nguyễn Thị Thuỳ Linh JOU 335 C K30VTD

10 30206663432 Đỗ Trần Khánh Linh JOU 335 C K30VTD

11 30206655206 Nguyễn Thị Tuyết Mai JOU 335 C K30VTD Nợ HP

12 30206659525 Trần Thị Hoàng Mai JOU 335 C K30VTD

13 30206636359 Phan Hương Mơ JOU 335 C K30VTD

14 30206655215 Huỳnh Thị Ngọc Trà My JOU 335 C K30VTD Nợ HP

15 30206621919 Nguyễn Huỳnh Ly Na JOU 335 C K30VTD

16 30206655219 Hồ Thị Ty Na JOU 335 C K30VTD

17 30206621291 Nguyễn Đình Gia Nghi JOU 335 C K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 335 (C-I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo In  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 335

Thời gian:  13h30 - 07/10/2026                Phòng: 211 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216643883 Lê Lộc Nghĩa JOU 335 C K30VTD

2 30216655229 Trần Văn Nghĩa JOU 335 C K30VTD Nợ HP

3 30206639992 Lý Thanh Ngọc JOU 335 C K30VTD

4 30206655236 Trần Nhật Yến Ngọc JOU 335 C K30VTD

5 30216627325 Nguyễn Thành Nhân JOU 335 C K30VTD

6 30216655242 Trần Kiên Nhẫn JOU 335 C K30VTD

7 30206626598 Nguyễn Thị Lệ Nhi JOU 335 C K30VTD

8 30206652143 Lê Yến Nhi JOU 335 C K30VTD

9 30206655252 Nguyễn Thị Uyên Nhi JOU 335 C

10 29206642981 Lê Thị Quỳnh Như JOU 335 C K29VTD

11 30206655261 Phạm Thị Quỳnh Như JOU 335 C K30VTD Nợ HP

12 30206659599 Nguyễn Kiều Oanh JOU 335 C K30VTD

13 30216655270 Trần Đình Phúc JOU 335 C K30VTD Nợ HP

14 30206659628 Trần Lê Khánh Quỳnh JOU 335 C K30VTD

15 30211156789 Bùi Quang Thắng JOU 335 C K30VTD

16 30216632838 Nguyễn Hữu Thắng JOU 335 C K30VTD Nợ HP

17 30206655302 Nguyễn Thị Thu Thảo JOU 335 C K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 335 (C-I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo In  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 335

Thời gian:  13h30 - 07/10/2026                Phòng: 214 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205251353 Trương Y Anh Thư JOU 335 C K30VTD

2 30206655322 Tô Thủy Tiên JOU 335 C K30VTD

3 30216653070 Ung Thanh Toàn JOU 335 C K30VTD

4 30206626196 Lê Vũ Bảo Trân JOU 335 C K30VTD

5 30206633538 Trương Thị Bảo Trân JOU 335 C K30VTD Nợ HP

6 30206641147 Nguyễn Khánh Trân JOU 335 C K30VTD Nợ HP

7 30206654137 Nguyễn Diệu Ngọc Trân JOU 335 C K30VTD Nợ HP

8 30206655336 Võ Bảo Trân JOU 335 C K30VTD Nợ HP

9 30206631114 Nguyễn Thị Phương Trinh JOU 335 C K30VTD Nợ HP

10 30206641565 Vũ Tố Trinh JOU 335 C K30VTD

11 30206655337 Nguyễn Thị Hương Trinh JOU 335 C K30VTD

12 30216644052 Nguyễn Lương Tuấn JOU 335 C K30VTD

13 30204463111 Đoàn Thanh Uyên JOU 335 C K30VTD

14 30206624834 Võ Thị Phương Uyên JOU 335 C K30VTD Nợ HP

15 30206655357 Nguyễn Thị Phương Uyên JOU 335 C K30VTD Nợ HP

16 30208228901 Võ Thị Thục Uyên JOU 335 C K30VTD

17 30206355052 Huỳnh Duyên Hải Vân JOU 335 C K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 335 (C-I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo In  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 335

Thời gian:  13h30 - 07/10/2026                Phòng: 216 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206637068 Trương Thị Tường Vy JOU 335 C K30VTD Nợ HP

2 30206652589 Ngô Tuệ Vy JOU 335 C K30VTD

3 30206659732 Võ Lê Thị Khánh Vy JOU 335 C K30VTD Nợ HP

4 30214640478 Võ Khánh Vy JOU 335 C K30VTD

5 30206625057 Huỳnh Ngọc Như Ý JOU 335 C K30VTD Nợ HP

6 30206627017 Lê Nhị An JOU 335 I K30VBC Nợ HP

7 30216625949 Y Duy Ayũn JOU 335 I K30VTD

8 30216629866 Nguyễn Văn Bảo JOU 335 I K30VBC Nợ HP

9 30206324467 Dương Thị Kim Chi JOU 335 I K30VBC

10 30206355021 Nguyễn Ngọc Linh Chi JOU 335 I K30VBC

11 30206359314 Mò Thị Huyền Cúc JOU 335 I K30VBC Nợ HP

12 30216653407 Nguyễn Thành Đạt JOU 335 I K30VTD

13 30206327396 Đinh Văn Lê Thị Diễm JOU 335 I K30VBC

14 30206659407 Nguyễn Thị Kiều Diễm JOU 335 I K30VTD

15 30216655130 Đỗ Hoàng Đức JOU 335 I K30VTD Nợ HP

16 30216626806 Lê Ngọc Dũng JOU 335 I K30VTD

17 30216664149 Lê Văn Dương JOU 335 I K30VTD

18 30216644008 Nguyễn Bảo Duy JOU 335 I K30VTD

19 30206628739 Phạm Hương Giang JOU 335 I K30VTD

20 30206626116 Phan Đặng Ngọc Hà JOU 335 I K30VBC

21 30205249017 Đặng Trần Mỹ Hân JOU 335 I K30VBC

22 29206562246 Trần Nguyễn Thị Thanh Hằng JOU 335 I K30VBC
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 335 (C-I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo In  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 335

Thời gian:  13h30 - 07/10/2026                Phòng: 301 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206325405 Đoàn Quách Phương Hằng JOU 335 I K30VBC

2 30216620009 Trần Khánh Hiệp JOU 335 I K30VTD Nợ HP

3 30216338314 Trần Hậu Hoàng JOU 335 I K30VBC

4 30206655158 Trần Thị Kim Hồng JOU 335 I K30VBC

5 30206363166 Phạm Lê Diệu Huyền JOU 335 I K30VBC Nợ HP

6 30206463229 Phạm Thị Khánh Huyền JOU 335 I K30VBC

7 30206542396 Lê Khánh Huyền JOU 335 I K30VBC Nợ HP

8 30206647624 Lê Thị Thanh Huyền JOU 335 I K30VBC

9 30216864503 Lê Anh Khoa JOU 335 I K30VBC

10 30206339135 Lê Thị Thủy Kiều JOU 335 I K30VBC

11 30207247375 Huỳnh Thị Kiều JOU 335 I K30VBC

12 30206355028 Nguyễn Ngọc Lan JOU 335 I K30VBC

13 30206321793 Phan Thị Lành JOU 335 I K30VBC

14 30206359323 Nguyễn Thị Đan Lê JOU 335 I K30VTD

15 30216649638 Phan Ngọc Lin JOU 335 I K30VTD

16 30206355029 Ngô Thị Phương Linh JOU 335 I K30VBC

17 30206355030 Trần Khánh Linh JOU 335 I K30VBC

18 30206628093 Nguyễn Thuỳ Linh JOU 335 I K30VTD

19 30206621458 Nguyễn Thị Kim Loan JOU 335 I K30VTD

20 30216624545 Trần Thanh Long JOU 335 I K30VTD

21 30206634517 Đào Thị Mẫn JOU 335 I K30VTD

22 30216624082 Nguyễn Văn Đức Mạnh JOU 335 I K30VTD

23 30206325109 Trương Thị Du My JOU 335 I K30VBC

24 30206627936 Hồ Kiều Hoàng My JOU 335 I K30VTD

25 30206654101 Trần Ngọc Giáng My JOU 335 I K30VTD Nợ HP

26 30204641510 Huỳnh Thị Châu Na JOU 335 I K30VTD Nợ HP
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 335 (C-I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo In  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 335

Thời gian:  13h30 - 07/10/2026                Phòng: 302 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206653790 Đặng Thị Thuý Ngân JOU 335 I K30VTD

2 30206655226 Trịnh Thị Tuyết Ngân JOU 335 I K30VTD

3 30208148539 Nguyễn Trần Hiếu Ngân JOU 335 I K30VBC Nợ HP

4 30208256328 Bùi Thị Ngọc Ngạn JOU 335 I K30VTD

5 30206659555 Trần Lê Bảo Nghi JOU 335 I K30VBC Nợ HP

6 30204359898 Nguyễn Phan Thảo Nguyên JOU 335 I K30VBC

7 30216364525 Phan Trần Văn Nha JOU 335 I K30VBC Nợ HP

8 30206333150 Phạm Trần Uyên Nhi JOU 335 I K30VBC

9 30204655761 Nguyễn Thị Tâm Như JOU 335 I K30VBC

10 30206355039 Huỳnh Ngọc Như JOU 335 I K30VBC

11 30206625680 Phan Nguyễn Ái Nhung JOU 335 I K30VTD Nợ HP

12 30216655264 Phạm Khắc Đình Pháp JOU 335 I K30VTD

13 30212344005 Châu Hoàng Phi JOU 335 I K30VBC

14 30216655267 Nguyễn Trường Phú JOU 335 I K30VTD Nợ HP

15 30206363008 Huỳnh Xuân Phương JOU 335 I K30VBC

16 30206364637 Nguyễn Hoàng Hoài Phương JOU 335 I K30VBC

17 30208147107 Đoàn Hiểu Phương JOU 335 I K30VTD Nợ HP
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 335 (C-I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo In  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 335

Thời gian:  13h30 - 07/10/2026                Phòng: 303 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216651969 Trần Lê Minh Quân JOU 335 I K30VTD Nợ HP

2 30216655284 Phạm Phú Quý JOU 335 I K30VTD

3 30206351420 Nguyễn Thị Mai Quyên JOU 335 I K30VBC Nợ HP

4 30206363396 Trần Thị Trúc Quyên JOU 335 I K30VBC

5 30206624817 Trần Thị Bảo Quyên JOU 335 I K30VTD

6 30206646315 Phan Lệ Hồng Quyên JOU 335 I K30VBC

7 30204633569 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh JOU 335 I K30VBC Nợ HP

8 30206623990 Nguyễn Võ Nhật Quỳnh JOU 335 I K30VTD

9 30206651826 Dương Thúy Quỳnh JOU 335 I K30VTD

10 30206655292 Phan Thị Diễm Quỳnh JOU 335 I K30VTD Nợ HP

11 30216359334 Nguyễn Văn Sáng JOU 335 I K30VBC

12 30216648364 Ngô Thành Tâm JOU 335 I K30VTD

13 30205253576 Văn Thị Thanh Tần JOU 335 I K30VBC

14 30204940789 Hồ Uyên Thảo JOU 335 I K30VBC Nợ HP

15 30206364188 Bùi Thị Thạch Thảo JOU 335 I K30VBC

16 30206659646 Nguyễn Thị Thanh Thảo JOU 335 I K30VBC Nợ HP

17 30206628241 Ngô Thị Anh Thư JOU 335 I K30VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 335 (C-I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo In  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 335

Thời gian:  13h30 - 07/10/2026                Phòng: 304 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206664607 Lương Thị Hoài Thương JOU 335 I K30VTD

2 30204254006 Nguyễn Thị Hòa Trâm JOU 335 I K30VBC

3 30206347722 Trương Ngọc Bảo Trâm JOU 335 I K30VBC Nợ HP

4 30206326732 Nguyễn Thị Xuân Trang JOU 335 I K30VBC Nợ HP

5 30206663299 Cao Thị Ngọc Trang JOU 335 I K30VBC

6 30208457941 Hồng Hoài Thùy Trang JOU 335 I K30VBC

7 30216663175 Nguyễn Trần Minh Triết JOU 335 I K30VTD Nợ HP

8 30206655346 Nguyễn Thị Thanh Trúc JOU 335 I K30VTD Nợ HP

9 30211156865 Nguyễn Việt Trung JOU 335 I K30VTD Nợ HP

10 30216655353 Phan Trần Anh Tuấn JOU 335 I K30VTD

11 30216344989 Lâm Thiệu Tường JOU 335 I K30VBC

12 30206330874 Nguyễn Nhã Uyên JOU 335 I K30VBC

13 30207147522 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên JOU 335 I K30VBC

14 30214632899 Nguyễn Thị Tố Uyên JOU 335 I K30VBC

15 30206628484 Nguyễn Lê Nhã Yên JOU 335 I K30VBC Nợ HP

16 30206633825 Nguyễn Thị Phương Yên JOU 335 I K30VTD

17 30206659738 Phạm Thị Kym Yến JOU 335 I K30VBC Nợ HP
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